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QUY HOẠCH
PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI
GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2020, TẦM NHÌN 2030
PHẦN I
ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN 2010
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2005 đến 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 154/2005/QĐ-UB ngày 22.11.2005. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đồ án quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2005 đến 2020 thực sự đã phát huy được hiệu quả vô cùng to lớn, đề án đã thể hiện được tính dự báơ tương đối chính xác tốc độ phát triển cũng như tính khả thi của nó, những ưu nhược điểm trong các nội dung của đề án khi triển khai thực tế trên các lĩnh vực được đánh giá như sau:
I. Về lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
I.1. Nội dung đề án đã duyệt:
a. Đường bộ: 

b. Đường sông, cảng sông:

c. Giao thông đô thị:

d. Giao thông nông thôn:

Các tuyến đường do Trung ương quản lý:

Đường bộ:

· QL18 cao tốc Nội bài- Hạ Long.

· QL3 cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên.

· Đường vành đai 4 của Hà Nội.

· Cải tạo lại tuyến QL1A cũ hiện có.

-   Quy hoạch tuyến đường QL38 nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp kỹ thuật 60-80, 4 làn xe (bề rộng mặt đường 15m, nền đường từ 17 đến 24m- cấp quản lý 1).
Đường sắt:

b.1/ Tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn: 
b.2/ Tuyến đường Yên Viên- Hạ Long: 
Đường sông:

Hệ thống cảng sông, bến bãi, bến xe;

I.2. Thực tế thực hiện quy hoạch hạ tầng giao thông
I.2.1. Các tuyến đường do Trung ương quản lý trên địa bàn:
 a. Đường bộ

· QL18 cao tốc Nội bài- Hạ Long đến nay đã xây dựng xong đoạn từ vị trí giao cắt với QL1A đến Nội Bài, Tuyến QL18 theo tuyến cũ đã được xây dựng xong đưa vào sử dụng..

· QL3 cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xây dựng;.

· Đường vành đai 4 của Hà Nội : Đã thống nhất lựa chọn được phương án tuyến đi qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh.

· Cải tạo lại tuyến QL1A cũ hiện được bàn giao lại cho địa phương quản lý (lấy tên là TL295B).
-   QL38 đoạn qua Bắc Ninh hiện đang lập dự án trình duyệt nâng cấp theo quy mô cấp II, 4 làn xe, đoạn qua thành phố Bắc Ninh xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, từ lý trình Km4+500 đến Km12 xây dựng tuyến mới cách vị trí cũ khoảng 1Km về hướng đông

b. Đường sắt:
I.2.2. Hệ thống cảng sông, bến xe:
Cảng sông: Đã hình thành các hệ thống cảng sông theo quy hoạch, xác định rõ các vị trí và kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác (Phả Lại, Kênh Vàng, Hồ).

Bến xe: Hình thành tại mỗi địa bàn Huyện, Thành phố các bến xe dự kiến, đã và đang triển khai xây dựng được các bến xe: Gia Bình; Lương Tài; Quế Võ; Bắc Ninh. Do nguồn vốn nhà nước còn hạn chế nên hiện chủ yếu thực hiện đầu tư xây dựng các bến xe dưới hình thức xã hội hóa (Thuận Thành, Quế Võ).
I.2.3. Các tuyến đường tỉnh:

Về số hiệu các tuyến đường và chiều dài một số tuyến có sự thay đổi theo Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 29.9.2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau:
	STT
	Điểm đầu- Điểm cuối
	Chiều dài

(Km)
	Số hiệu cũ
	Số hiệu mới

	1
	Phú Lâm- Tân Chi
	21,70
	ĐT 270
	ĐT 276

	2
	Như Nguyệt- Cầu Chạt
	20,00
	ĐT 271
	ĐT 277

	3
	QL18- QL38
	6,47
	ĐT 272
	ĐT 278

	4
	Đáp Cầu- Tân Chi
	27,00
	ĐT 291
	ĐT 279

	5
	Hồ- Cẩm Giàng
	24,00
	ĐT 280
	ĐT 280

	6
	Cầu Gáy- Kênh Vàng
	22,30
	ĐT 281
	ĐT 281

	7
	Keo- Cao Đức
	30,00
	ĐT 282
	ĐT 282

	8
	Hồ- Song Liễu
	21,30
	ĐT 283
	ĐT 283

	9
	Lãng Ngâm- Văn Thai
	18,00
	ĐT 284
	ĐT 284

	10
	Đông Du- Lai Hạ
	23,70
	ĐT 285
	ĐT 285

	11
	Bắc Ninh- Đò Lo
	18,00
	ĐT 286
	ĐT 286

	12
	Đông Xuyên – Từ Sơn
	12,00
	ĐT 295
	ĐT 295

	13
	Từ Sơn- Việt Hùng
	24,83
	ĐT 295
	ĐT 287

	14
	Bắc Ninh- Từ Sơn
	21,30
	QL1A cũ
	ĐT295B

	
	Tổng cộng
	269,30
	
	


Tuyến đường QL1A cũ đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh do Trung ương quản lý nay được bàn giao lại cho tỉnh quản lý và được đặt tên mới là TL295B.
I.2.4. Đánh giá ưu điểm và hạn chế cần khắc phục

A.  Những ưu điểm:
a. Về công tác dự báo: 
b. Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật các công trình
c. Về hướng tuyến:

Cơ bản các tuyến đường khi triển khai xây dựng thực hiện theo quy hoạch (như tuyến TL287; TL282; TL280).
d. Về thứ tự ưu tiên: 
Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường cơ bản là đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Thực hiện đầu tư giai đoạn 2 theo dự kiến được các tuyến đường: TL281; TL282.
C. Nguyên nhân

II. Thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực vận tải, an toàn giao thông:
A. Kết quả đạt được

1. Tổ chức vận tải: 


Vận tải hàng hóa
           Vận tải hành khách: 

2. Quản lý vận tải

- Sở Giao thông là cơ quan quản lý Nhà nước đã thực hiện tốt công tác quản lý chuyên ngành hoạt động vận tải theo các quy định của Nhà nước.
3. Quản lý an toàn giao thông

Đã đạt được nhiều kết quả tốt, tình hình tai nạn giao thông bước đầu được kìm chế;

B. Tồn tại:

- Hệ thống kho bãi, cảng hàng hóa chưa được triển khai đồng bộ nên tổ chức vận tải chưa thực sự hợp lý, khoa học.


- Việc phát triển loại hình vận tải bằng phương tiện xe tắc xi trong thời gian qua đã phát triển nhanh chóng kể cả số đơn vị đăng ký hoạt động đến đầu phương tiện tham gia dẫn đến tình trạng canh tranh không lành mạnh, đây cũng có thể là nguy cơ tiềm ẩn gây tình hình tai nạn giao thông gia tăng do tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách của lái xe tắc xi gây nên rất khó kiểm soát.
PHẦN II

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG
GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG 2030.

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

I.1 Lý do điều chỉnh:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đi đôi với tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt tổng thể phát triển giao thông vận tải trên nhiều lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Xây dựng định hướng phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, có tính đến tương lai phát triển các loại hình vận tải như: Xe điện ngầm, xe điện một ray .v.v. tham gia vào vận tải hành khách.

- Sự gắn kết quy hoạch giao thông của tỉnh với địa bàn các tỉnh lân cận.

- Xây dựng chế tài để đảm bảo các quy hoạch liên quan khác phải thực sự tôn trọng quy hoạch giao thông đã được phê duyệt.

1. Về Kinh tế: Bắc Ninh có nhịp độ tăng trưởng cao, có chuyển biến cả về chất lượng và hiệu quả, cụ thể:
- GDP tăng bình quân giai đoạn 2005 đến 2010 là 15,1% (vượt dự báo 1,1%). Đẫn đến nhu cầu vận tải hàng hóa ngày một tăng cao.

- Mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn 2010 đến 2015 của tỉnh:
Tốc độ tăng GDP bình quân đạt 13-14%/năm; Giá trị sản xuất công nghiệp là 60.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.500 tỷ đồng.

2. Xây dựng đô thị:
Đến 2015 xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại II

Đến năm 2020 xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị loại II.
(Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ Bắc Ninh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010 đến 2015)
3. Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bắc Ninh gắn liền với quy hoạch chung của ngành giao thông vận tải Việt Nam:

- Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải Đường bộ Việt Nam đến 2020, định hướng 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24.8.2009;
- Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến 2020, định hướng 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10.9.2009;

- Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 6.8.2008;

4. Các tỉnh liền kề: Bắc Giang; Hà Nội; Hải Dương; Hưng Yên đã và đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải.
II. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

A. QUAN ĐIỂM CHUNG:

- Phát triển hệ thống đường bộ đối ngoại gắn kết chặt chẽ với hệ thống đường bộ nội tỉnh. Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống đường tỉnh để làm động lực phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa.
- Phát triển hệ thống giao thông nội tỉnh có sự kết nối cao giữa giao thông nội tỉnh với giao thông đối ngoại, phát triển đồng bộ hệ thống đường bộ nội tỉnh với các tuyến đường quốc lộ, đường sắt quốc gia và hệ thống đường thủy nội địa, có cập nhật đến sự phát triển đường hàng không. Toàn bộ mạng lưới đường bộ phải được gắn kết thành một hệ thống giao thông liên hoàn, thống nhất đảm bảo mối liên hệ với hệ thống giao thông của cả nước, vùng và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh
B. ĐỊNH HƯỚNG
Định hướng phát triển là toàn bộ các hệ thống tuyến đường tỉnh cần được gắn kết với nhau đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống và nối với các tuyến đường QL thông qua các nút giao thông đầu mối hoặc liền kề.

Các tuyến đường dọc, ngang tỉnh cũng như các trục hướng tâm (thành phố Bắc Ninh) đảm bảo nối giữa các vùng dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch, tạo cho việc vận chuyển một cách thuận lợi và hiệu quả nhất và cho các phương tiện tham gia vận tải có thể lựa chọn nhiều phương án đi về thuận lợi nhất, đảm bảo trong tương lai không có tình trạng quá tải và ách tắc giao thông.

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020

1.1. Về vận tải:

- Đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách với chất lương cao, an toàn tiện lợi, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, phát huy lợi thế của đường bộ là thực hiện vận tải có tính cơ động cao, hiệu quả.
- Thực hiện đa dạng hóa phương thức vận tải, tận dụng ưu thế của vận tải đường sắt mà đặc biệt là vận tải hàng hóa thông qua đường sắt đến cửa ngõ như: Quảng Ninh, Lạng Sơn .v.v.

- Nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa, kết hợp chặt chẽ 3 loại hình vận tải: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, đạp ứng nhu cầu ngày một tăng cao theo kịp tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong phạm vi địa bàn tỉnh và cho cả các khu vực lân cận.
1.2 Về hạ tầng kỹ thuật:

- Hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đường giao thông theo tiêu chuẩn cao, đường qua đô thị, qua khu dân cư được quy hoạch xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị. Toàn bộ mạng lưới đều được xây dựng với cấp, hạng kỹ thuật cao, hiện đại.

- Xây dựng một số tuyến đường mới phục vụ phát triển kinh tế, xã hội những vùng hiện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Hệ thống đường đều được nối thông với nhau và gắn kết lại mang tính liên hoàn cao.

a. Đường bộ: 

Hệ thống giao thông đường tỉnh được xây dựng theo đúng hướng tuyến dự kiến quy hoạch, cấp kỹ thuật phải đảm bảo cho vận tốc 80Km/h, Cấp kỹ thuật đảm bảo tối thiểu là cấp II có cường độ mặt đường đảm bảo ≥ 204MPa, hai làn xe. Các tuyến đường chủ yếu phải đạt cấp I, 4 đến 6 làn xe, vận tốc 100Km/h, đường qua khu dân cư, đô thị phải xây dựng đảm bảo đúng tiêu chuẩn và an toàn giao thông.

b. Đường sông, cảng sông:

Nâng cao năng lực khai thác các tuyến đường sông hiện có, tăng cường nạo vét luồng lạch, nhằm nâng cao khả năng khai thác các tuyến đường sông, đưa tàu có trọng tải cao vào các cảng sông thuận lợi, đáp ứng được các tàu có trọng tải lớn ra vào tàu cỡ khoảng 3000T (với mớn nước cho phép tối đa của các phương tiện vận tải thuỷ của Sông Đuống là 2m và sông Cầu là 1,5 m khi mùa nước kiệt). 

c. Giao thông đô thị:

Phát triển hợp lý cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, vận tải công cộng, giành cho giao thông đô thị khoảng 25% diện tích đất trong quy hoạch đô thị mới, nâng cao khả năng vận tải hành khách công cộng, nhất là vận tải xe buýt Bắc Ninh – Hà Nội, và vận tải xe buýt nội tỉnh.
Định hướng xây dựng hệ thống giao thông dưới hình thức: Xe điện ngầm, đường sắt 1 ray .v.v. nhằm tạo hành lang xây dựng loại hình vận tải này trong tương lai. (định hướng tuyến, hệ thống nhà ga, .v.v.).
d. Giao thông nông thôn:

Đảm bảo giao thông nông thôn cho xe cơ giới về đến toàn bộ các làng, xã trong phạm vi địa bàn tỉnh thông suốt quanh năm, tỷ lệ mặt đường nhựa và BTXM phải đạt 100%.

e. Về công nghiệp giao thông:

Ưu tiên cho các Nhà đầu tư đến các Khu công nghiệp, đầu tư xây dựng các cơ sở chế tạo cơ khí giao thông vận tải, nhằm đáp ứng được công cuộc hiện đại hoá ngành cơ khí ôtô Việt Nam.

Nâng cao năng lực các xí nghiệp cơ khí giao thông hiện có nhằm phát huy tối đa nguồn lực có sẵn, nhất là cơ khí đóng tàu, cơ khí ô tô để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các loại hình vận tải trong thời gian tới.
2. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030


- Thỏa mãn mọi nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn với chất lượng cao, đảm bảo nhành chóng, an toàn.

- Kết nối  các loại hình vận tải: Đường bộ, đường sắt, vận tải thủy nội địa tạo thành mạng lưới vận tải liên hoàn, thuận tiện cả vận tải hàng hóa và vận tải hành khách.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ bản hệ thống đường giao thông tỉnh lộ với tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Với các tuyến đường tỉnh chạy trong đô thị quy hoạch là đường cao tốc đô thị, vận tốc thiết kế 100Km/h, 2 chiều riêng biệt với 4 làn xe tối thiểu, hai làn đường phụ. (Theo tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” Do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30  tháng 6  năm 2007). Với các đoạn tuyến chạy ngoài đô thị quy hoạch xây dựng đảm bảo Cấp thiết kế I, vận tốc 100-120Km/h, có 2 làn đường phụ hai bên (Tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054-2005, tiêu chuẩn thiết kế). 

IV. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH ĐẾN 2020
A. DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI

1. Những nguyên nhân tác động đến sự gia tăng của nhu cầu vận tải:

- Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá cao của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 13% đến 15%,

- Hành trình, lưu lượng các loại phương tiện đi qua tỉnh Bắc Ninh (Giao thông đối ngoại) rất lớn: Quảng Ninh đi Nội Bài, Lạng Sơn- Bắc Giang đi các tỉnh phía nam và ngược lại.

2. Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
3.  Dự báo nhu cầu vận tải tỉnh Bắc Ninh đến 2020
 Dự báo nhu cầu gia tăng phương tiện trên các tuyến đường.

Điều tra lưu lượng xe trên các tuyến đường và dự báo nhu cầu thông xe đến năm 2020 

Dự báo nhu cầu thông xe các tuyến đường:

Đơn vị tính: Xe/ngày đêm.

	STT
	Trục đư​ờng
	2010
	2015
	2020

	1
	ĐT295B
	12174
	19606
	31575

	2
	QL1A 
	15751
	25368
	40855

	3
	QL18
	19409
	31259
	50343

	4
	QL38
	9344
	15049
	24236

	5
	ĐT 295
	1171
	1886
	3038

	6
	ĐT 276
	2487
	4005
	6450

	7
	ĐT 277
	1011
	1629
	2623

	8
	ĐT 286
	1169
	1883
	3033

	9
	ĐT 279
	304
	490
	788

	10
	ĐT 283
	818
	1318
	2123

	11
	ĐT 284
	388
	625
	1006

	12
	ĐT 285
	263
	424
	682

	13
	ĐT 280
	1171
	1886
	3038

	14
	ĐT 281
	1015
	1635
	2633

	15
	ĐT 282
	653
	1051
	1693

	16
	ĐT 278
	320
	515
	829


IV.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI.

1. Vận tải nội tỉnh: 

1.1. Vận tải hàng hoá: 
1.2. Vận tải hành khách nội tỉnh: 
2. Vận tải liên tỉnh:

2.1. Vận tải hàng hóa:

2.2. Vận tải hành khách:

- Đường bộ: 

Thông qua các tuyến xe khách liên tỉnh;

Thông qua các tuyến xe buýt liên tỉnh: Bắc Ninh- Hà Nội; Bắc Ninh- Bắc Giang; Bắc Ninh- Hải Dương; Bắc Ninh- Hưng Yên.

- Đường sắt:


Thông qua tuyến đường sắt: Hà Nội- Lạng Sơn và Hà Nội- Hạ Long.

3. Định hướng xây dựng các cảng và hệ thống bến bãi :

3.1. Các khu công nghiệp tập trung: 
+ Các KCN trên địa bàn thành phố Bắc Ninh: KCN Nam Sơn- Hạp Lĩnh; KCN Võ Cường

+ Các KCN tập trung trên địa bàn huyện Quế Võ: Khu Đại Kim; KCN Quế Võ II; KCN Quế Võ III; KCN Quế Võ mở rộng.
+ Các KCN trên địa bàn huyện Tiên Du: KCN Tiên Sơn; KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn; 

+ Các KCN trên địa bàn huyện Yên Phong:

KCN Yên phong I; KCN Yên Phong II; 

+ Các KCN trên địa bàn thị xã Từ Sơn: KCN HANAKA; KCN VSIP; KCN Từ Sơn; 

+ Các KCN trên địa bàn huyện Thuận Thành: KCN Thuận Thành II; KCN Thuận thành III;

+ Các KCN trên địa bàn huyện Gia Bình: KCN Gia Bình.

3.2. Các chuỗi đô thị: 
Bắc Ninh- Nim- Từ Sơn- Hà Nội;
Bắc Ninh- Quế Võ- Sao Đỏ;

Bắc Ninh- Quế Võ- Đông Bình- Thứa- Cẩm Giàng.

Bắc Ninh- Yên Phong- Nội Bài;

Bắc Ninh- Thuận Thành- Gia Bình- Lương Tài
3.3. Các Khu du lịch: 
Đền Đô- Đền Đầm- Phật Tích- Bút Tháp- Kinh Dương Vương- Chùa Dâu, Núi Dạm-  Núi Thiên Thai.
3.4. Quy hoạch Hệ thống cảng sông, bến bãi, bến xe:
Giữ nguyên quy hoạch hệ thống cảng sông, bến bãi, bến xe đề xuất, đề nghị bổ sung một số cảng khác, cụ thể:


Điều chỉnh bổ sung:


- Hệ thống cảng ICD:

	Số
TT
	Tên cảng
	Địa điểm
	Quy mô (ha)

	I
	Cảng hiện có theo QH
	
	

	1
	Cảng ICD Bắc Ninh 1
	KCN Quế Võ
	10,0

	II
	Cảng dự kiến
	
	

	1
	Cảng ICD Đức Long
	Quế Võ
	25,0

	2
	Cảng Đông Phong
	KCN Yên phong
	15,0

	3
	Cảng ICD Bắc Ninh 2
	Phú Lâm- Võ Cường
	35,0

	4
	Kho Thuận Thành
	Thuận Thành
	10,0

	5
	Kho Lương Tài
	Lương Tài
	10,0


3.5. Quy hoạch hệ thống các bãi đỗ xe tĩnh:

Tại các trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn (huyện lỵ), khi quy hoạch nhất thiết phait dành phần đất để xây dựng tối thiểu tại một đơn vị một bãi đỗ xe tỉnh, trên tiêu chí dân số, với quy mô 3,0Ha/10.000 dân, (tối thiểu không nhỏ hơn 3ha tại mỗi địa phương).
4. Nhu cầu phương tiện vận tải đường bộ:

5. Tổ chức và quản lý vận tải:

5.1. Tổ chức vận tải: 

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vận tải hàng hoá, hành khách. 

Vận tải hàng hóa: 

Vận tải đường bộ: Do các doanh nghiệp tự tổ chức và đảm nhiệm trên cơ sở nguồn lực tự có kết hợp với các  hợp tác xã vận tải và tư nhân thực hiện. 
Vận tải đường sắt: Do Tổng Công ty đường sắt tổ chức thực hiện;

Vận tải đường sông: Do các thành phần kinh tế có đủ điều kiện tham gia.
Về vận tải hành khách: 

Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh do Công ty Cổ phần vận tải chủ đạo các hoạt động vận tải bằng xe buýt, thí điểm mở một số tuyến do các đơn vị khác tham gia hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh.
5.2. Quản lý vận tải:

Sở Giao thông là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hoạt động vận tải theo các quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước, Bộ GTVT và UBND tỉnh. Sở Giao thông vận tải là cơ quan quản lý chung về vận tải và các loại hình vận tải theo phân cấp quản lý hiện hành của Nhà nước


6. Định hướng giai đoạn 2020 đến 2030

Từ năm 2020, khả năng nhu cầu về vạn tải hành khách gia tăng, nhất là theo hướng Hà Nội- Bắc Ninh- Bắc Giang, cần nghiên cứu giải pháp vận tải bằng hệ thống xe điện (Xe điện ngầm hoặc xe điện 1 ray trên cao). Tuyến vận tải này được kết nối với Hà Nội tại ga Yên Viên. Điểm cuối tuyến nghiên cứu tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. (Tuyến chạy dọc theo đường 295B khớp nối vào đường Lý Thái Tổ đến TT văn hóa Kinh Bắc).
IV.2. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

IV.2.1. TỔNG QUAN QUY HOẠCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG LIỀN KỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2020
IV.2.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT GIAO THÔNG.

 Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng giao thông:
Trên cơ sở nối với các tuyến đường Quốc lộ hiện có và tương lai, đường sắt hiện có và đang xây dựng, cảng sông, phát triển hệ thống đường giao thông tỉnh lộ phải đảm bảo liên hoàn, hiện đại, liên kết được các phương thức vận tải, đảm bảo giao thông cho tương lai lâu dài, tiết kiệm kinh phí đầu tư, định hướng phát triển GTVT đến 2020 và tầm nhìn 2030, cụ thể như sau:
A. HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ:


Quan điểm chung là các tuyến đường do Trung ương quản lý do Trung ương lập và thực hiện quy hoạch khi đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, các tuyến đường đã và đang xây dựng cũng nư chuẩn bị xây dựng (QL3 cao tốc, Vành đai 4, đường sắt, QL18, QL38 .v.v.) hiện đã được tỉnh thống nhất về cơ bản và đã dự trữ tài nguyên đất để thực hiện, các tuyến đường này giao cắt với tuyến đường địa phương phải có giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thiểu tai nạn giao thông.

a. Đường bộ:

a.1. Tuyến QL1A: 

- Hoàn chỉnh xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc từ Hà Nội- Lạng Sơn.


- Xây dựng hệ thống đường gom dọc hai bên tuyến có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: Cấp kỹ thuật III, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80Km/h, Ey/c ≥ 204MPa.


- Hoàn chỉnh các nút giao liên thông đảm bảo không xung đột trực tiếp giữa các thành phần tham gia giao thông khi vào đường cao tốc cũng như từ đường cao tốc đi ra.


a.2. Tuyến QL18 (Nội Bài- Hạ Long):


- Hoàn chỉnh xây dựng đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh theo tiêu chuẩn đường cao tốc, 4 làn xe;


- Xây dựng hoàn chỉnh các nút giao liên thông với các tuyến đường QL, TL khi tuyến cao tốc cắt qua hệ thống đường này, (khoảng cách giữa các nút giao liên thông không nhỏ hơn 5Km).

- Đường cao tốc giao với đường dân sinh, đường huyện phải làm cầu chui, có khổ độ tương đương 2 làn xe.


a.3. Tuyến QL3 cao tốc: Hiện đang xây dựng với quy mô 4 làn xe đảm bảo tốc độ khai thác 100Km/h.


a.4. Tuyến QL38: Chuẩn bị xây dựng, Đoạn qua nội thị xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, đoạn ngoài đô thị xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe.

a.5. Tuyến Vành đai IV: 


- Hướng tuyến: Đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua địa phận huyện Thuận Thành, không đi trùng vào vị trí QL38, xem xét điều chỉnh lại vị trí cách QL38 hiện tại khoảng 4,5Km về phía Bắc, nhập vào QL18 cao tốc tại địa bàn thôn Đông Dương, Yên Giả.


- Giao cắt giữa tuyến VĐ IV với các đường tỉnh, đường quốc lộ sẽ xây dựng các nút giao liên thông lập thể, không xung đột trực tiếp.


- Quy mô: 6 ¸ 8 làn xe, chiều rộng chỉ giới 100 m¸ 120 m. Thời gian xây dựng đường vành đai từ năm 2010 đến năm 2020

b. Đường sắt:

b.1. Tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn: 
Nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp I;

Cải tạo hệ thống các nhà ga đảm bảo vệ sinh, an toàn, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Lâu dài Xây dựng một tuyến mới để vận tải hàng hoá và liên vận quốc tế, tuyến mới đề nghị đi cách tuyến cũ khoảng  2-3Km về phía Bắc.  

b.2. Tuyến đường Yên Viên- Hạ Long: Hiện đang đầu tư xây dựng.
c. Đường sông:

Tiếp tục nạo vét, chỉnh trị dòng chảy để tăng thêm độ sâu đưa các đoạn sông đã khai thác lên cấp I và II.
d. Hệ thống cảng

Nâng cấp 3 cảng lớn là : Đáp cầu;  Cảng nhà máy kính Đáp Cầu và Kính Nổi, cảng Đức Long (cả cảng sông và cảng cạn).
Xây dựng, dành quỹ đất cho cảng ICD tại khu vực giáp danh huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh (Phú Lâm- Võ Cường), diện tích ước khoảng 30Ha.
B. HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT DO TỈNH QUẢN LÝ
a. Hệ thống các tuyến đường tỉnh
a.1. Định hướng về đặt tên đường theo quy hoạch
Căn cứ Quyết định về tên đường theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Bắc Ninh được phép đặt tên đường theo số thứ tự từ  ĐT 276 đến ĐT288. Kho số hiệu tên gọi hiện đã sử dụng hết, do vậy việc tăng thêm một tuyến đường tỉnh có nghĩa là phải bổ sung thêm số hiệu. Tuyến mới sẽ được đặt tên theo tuyến hiện có chạy song song liền kề, lấy thêm phần phụ B, C  đằng sau.

a.2. Tên gọi các tuyến đường tỉnh mới như sau:
	STT
	Điểm đầu- Điểm cuối
	Chiều dài

(Km)
	Số hiệu 
	Ghi chú

	1
	Phú Lâm- Tân Chi
	21,70
	ĐT 276
	

	2
	Như Nguyệt- Cầu Chạt
	20,00
	ĐT 277
	

	3
	QL18- QL38
	6,47
	ĐT 278
	

	4
	Đáp Cầu- Tân Chi
	27,00
	ĐT 279
	

	5
	Hồ- Cẩm Giàng
	24,00
	ĐT 280
	

	6
	Cầu Gáy- Kênh Vàng
	22,30
	ĐT 281
	

	7
	Keo- Cao Đức
	30,00
	ĐT 282
	

	8
	Hồ- Song Liễu
	21,30
	ĐT 283
	

	9
	Lãng Ngâm- Văn Thai
	18,00
	ĐT 284
	

	10
	Đông Du- Lai Hạ
	23,70
	ĐT 285
	

	11
	Bắc Ninh- Đò Lo
	18,00
	ĐT 286
	

	12
	Đông Xuyên – Từ Sơn
	12,00
	ĐT 295
	

	13
	Từ Sơn- Việt Hùng
	24,83
	ĐT 287
	

	14
	Bắc Ninh- Từ Sơn
	21,30
	ĐT295B
	

	15
	Yên Phong- Lương Tài
	52,1
	ĐT285B
	Đường YQ 04 cũ kéo dài theo QH

	16
	Từ Sơn- Yên Phong
	16,30
	ĐT277B
	Đường YT04 

	17
	Thuận Thành- Gia Bình
	26,60
	ĐT282B
	Nam kênh Bắc

	
	Tổng cộng
	367,60
	
	


b. Quy hoạch xây dựng các tuyến đường tỉnh
b.1. Nguyên tắc cơ bản định hướng xây dựng các tuyến đường tỉnh

- Các tuyến đường tỉnh đảm bảo liên kết với hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, đường sông thông qua các đầu mối giao thông đối ngoại, có liên kết với các nhà ga, bến bãi, kho chứa hàng hoá.

- Các tuyến đường phải được liên kết và nối thông với nhau để đảm bảo giao thông liên tục, không bị gián đoạn, trường hợp khẩn cấp khi một tuyến bị nghẽn mạng, có thể điều tiết các phương tiện qua các hướng khác nhau.

- Các tuyến đường qua khu có quy hoạch đô thị phải tôn trọng đúng quy hoạch đã duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt, những đoạn qua khu dân cư được thiết kế theo hướng nâng cao hơn một cấp.
- Các tuyến đường được xây dựng mới đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất qua các khu dân cư hiện có (có thể đi ven các khu dân cư), không xuyên qua các di tích lịch sử, nghĩa trang, khu quân sự, quốc phòng để hạn chế kinh phí di dân, giải phóng mặt bằng.

- Các tuyến đường mới phải làm động lực phát triển kinh tế xã hội cho các vùng kinh tế hiện vẫn còn là thuần nông.

- Xác định các vị trí giao cắt giữa các tuyến đường tương lai có thể gây nghẽn giao thông để dự phòng tài nguyên đất hợp lý cho xây dựng các nút giao liên thông.

- Những đoạn tuyến không đáp ứng được tiêu chí là tỉnh lộ hoặc không phát huy hiệu quả thì cho tu sửa hoặc nâng cấp với tiêu chuẩn và quy mô phù hợp sau đó chuyển trả cho địa phương các cấp quản lý. 

- Những đoạn nằm trong quy hoạch đầu tư mới xây dựng đúng theo quy hoạch cho tương lai, tại các khu vực qua thị tứ, khu dân cư phải đảm bảo đúng quy hoạch đô thị.
- Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng khi thiết kế đảm bảo vận tốc thiết kế tối thiểu là 80Km/h, tại những nơi bố trí đường cong bằng phải thiết kế nâng cao hơn một cấp. 

- Mặt cắt ngang các tuyến đường tỉnh đến 2020 phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu trên tất cả các tuyến là cấp III, 3 làn xe. Định hướng giai đoạn 2020- 2030 các tuyến đường phải đạt tối thiểu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II, vận tốc từ 80-100Km/h, 4 đến 6 làn xe cơ giới và 2 làn cho phương tiện thô sơ. Chiều rộng chỉ giới cho các tuyến đường tỉnh là 50m.
- Công trình trên tuyến xây dựng với tải trọng tính toán H30-XB80. Bm≥ 15m.

- Các tuyến đường thiết kế giao cắt với các công trình phục vụ nông nghiệp phải đảm bảo quy hoạch tưới tiêu nước phục vụ nông nghiệp hoặc thoát nước chung.
b.2. Quy hoạch xây dựng các tuyến đường tỉnh

1. Đường tỉnh 276 (ĐT276):

Tuyến hiện tại: dài 24,5 Km Nâng cấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe sau đó chuyển địa phương quản lý.

Định hướng quy hoạch:

Xây dựng tuyến mới với tổng chiều dài 26,6Km
- Điểm đầu: 
Giao với TL277 tại lý trình Km 5+500 (địa phận Nghiêm Xá- Yên Phong).
- Điểm cuối: 

Kết nối với TL281 quy hoạch mới trên địa bàn huyện Thuận Thành (xã Nguyệt Đức). Kết thúc tại Cầu Gáy.
- Hướng tuyến: 
Tuyến bắt đầu tại Km5+500- TL277 (x;y: 598.200; 2.342.900) địa phận huyện Yên Phong, cắt TL295 tại lý trình Km4+900, qua địa phận xã Trung Nghĩa, vượt sông Ngũ Huyện Khê gặp TL276 cũ tại Km2, qua xã Phú Lâm cạnh làng Tế Tây, Đông Phù, đi vào giữa hai làng Xóm miếu và Tam Tảo, sau đó nhập vào tuyến đường quy hoạch của Thị trấn Lim qua cầu vượt QL1A mới, qua giữa hai làng Hoài Trung và Hoài Thượng, men dưới chân núi Khám, sau đó chạy dọc kênh tiêu sáu xã, men núi Long Văn và cắt TL287 (Km9+100- TL287), sau đó vượt sông Đuống (Nghĩ Chỉ- Tiên Du sang Á Lữ- Thuận Thành, tuyến nhập vào đường trung tâm của KCN Thuận Thành III và giao với tại TL281 quy hoạch mới tại lý trình Km4+500, kết thúc tại Cầu Gáy,

- Đặc điểm : Tuyến đường được kết nối với tuyến trục kinh tế của tỉnh Hưng Yên.
- Quy mô xây dựng: Đạt cấp kỹ thuật I; Hai chiều, mỗi chiều 4 làn xe, hai làn đường phụ song song (5m+5,5m+1m+15m+3m+15m+1m+5,5m+5m= 56m).

2. Đường tỉnh 277 (ĐT277):

Chiều dài tuyến:

L= 23,8Km

- Điểm đầu: Tam Giang (Yên Phong)

- Điểm cuối: 

Kết nối với TL287 (Km 7) tại địa phận xã Phật Tích huyện Tiên Du.

- Quy mô xây dựng, Hướng tuyến:
+ Đoạn Tam Giang- Chờ: chiều dài 4,5Km tuyến cơ bản đi theo tuyến hiện tại.


+ Đoạn Tam Giang- Chờ: Cấp kỹ thuật III; 2 làn xe (2x3,75m+2x2m).

+ Đoạn Chờ- Từ Sơn: Cấp kỹ thuật II; 4 làn xe (4x3,75m), hai chiều riêng biệt 

 Đoạn Chờ- Từ Sơn: Xây dựng theo tuyến mới (Hiện dự án đã được phê duyệt)

+ Đoạn Từ Sơn- Cầu Chạt: Xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị;

+ Đoạn Cầu Chạt đến Phật Tích: Đây là hệ thống đường kết nối giữa KCN VSIP với KCN Đại Đồng Hoàn Sơn. 
Định hướng kết nối với điểm đầu của QL3 cao tốc tại vị trí điểm đầu của QL3 giao với QL1A địa phận Hà Nội.
Quy mô xây dựng : Cấp kỹ thuật II; 4 làn xe (4x3,75m), hai chiều riêng biệt.
 (Đoạn Văn Môn- Đồng Kỵ theo tuyến cũ đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe (2x3,75+2m) sau đó chuyển địa phương quản lý)
3. Đường tỉnh 277B (ĐT277B) (Là tuyến YT04 theo quy hoạch 2005) 
- Chiều dài tuyến:

L= 21,9Km

- Điểm đầu: Sông Cầu (Lương Cầm- Dũng Liệt- Yên Phong). (Dự kiến tương lai kết nối với Bắc Giang sang đường QL37 tại khu vực địa bàn xã Tự Lan, Việt Yên)
- Điểm cuối: Kết nối với QL3 cao tốc tại vị trí tách của tuyến QL3 với đường vành đai 3 Hà Nội. 

- Quy mô xây dựng, Hướng tuyến:


Quy mô xây dựng: Cấp kỹ thuật I; 6 làn xe (6x3,75m), hai chiều riêng biệt. (5m+5,5m+1m+11,25m+3m+11,25m+1m+5,5m+5m= 48,5m)
4. Đường tỉnh 278 (ĐT278):

     
- Chiều dài tuyến: 7,8Km;

- Điểm đầu: Bến đò Cung Kiệm (Dự kiến sẽ xây dựng bến cảng tại đây);


- Điểm cuối: Gặp QL18 cao tốc tại địa phận xã Phượng Mao (tại vị trí đường VĐ4 cắt QL18 cao tốc (dự kiến).
- Quy mô xây dựng: Cấp kỹ thuật II, vận tốc 80Km/h, 4 làn xe (4x3,75m), hai chiều riêng biệt. 

5. Đường tỉnh 279 (ĐT279)
     
- Chiều dài tuyến: 22,2 Km.

     
- Điểm đầu tuyến: Đáp Cầu.

    
- Điểm cuối tuyến: TL280 Km10+700-Đông Bình- Gia Bình.

- Quy mô xây dựng: Đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, vận tốc thiết kế 80Km/h, 4 làn xe (bề rộng mặt đường 4x3,75m= 15m) 
- Hướng tuyến: Cơ bản trùng theo tuyến cũ. Đoạn qua thị trấn Quế Võ xây dựng theo quy hoạch đô thị. Đoạn chạy trên đê chuyển trả về cho Sở Nông nghiệp quản lý.

- Công trình trên tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn H30-XB80, bề rộng 15m (tương đương 4 làn xe).


6. Đường tỉnh 280 (ĐT280)

- Chiều dài tuyến: 24Km.

- Điểm đầu tuyến: Ngã tư Hồ.

- Điểm cuối tuyến: Cầu Sen.

- Quy mô xây dựng: 

Đoạn không qua khu dân cư : Cấp kỹ thuật III, vận tốc thiết kế 80Km/h, 2 làn xe (2x3,75+ 2x2m= 11,5m).

Đoạn qua thị trấn, thị tứ xây dựng theo quy hoạch thị trấn, thị tứ : 10,5x2+2+6x2=35m.

- Hướng tuyến: Cơ bản theo tuyến cũ. Đoạn qua thị trấn Lương Tài đi theo tuyến vành đai ngoài thị trấn Thứa, sau đó chạy thẳng ra ngoài thôn Kim Đào và nối với tuyến cũ tại Km21 phía dưới thôn Ngô Phần.


7. Đường tỉnh 281 (ĐT281)

- Chiều dài tuyến: 29,7Km.

- Điểm đầu tuyến: Km2 (ĐT282), tại địa bàn xã Xuân Lâm- Thuận Thành. 
- Điểm cuối:  Kênh Vàng- Lương Tài;

- Hướng tuyến:

Đoạn tuyến thay thế TL280 hiện tại từ Cổ Lãm đến Thứa (đoạn Km 18+800m đến Km15+800m) dài 3Km.

Đoạn từ Thứa đến Kênh Vàng giữ nguyên hướng tuyến hiện tại.

- Quy mô xây dựng: Xây dựng theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III;  2 làn xe (2x3,75) và 2 làn xe thô sơ (2x2m) (bề rộng mặt đường 11m). Đến 2030 đạt Cấp kỹ thuật II; 4 làn xe (4x3,75m), hai chiều riêng biệt

- Giai đoạn 2015 đến 2020 sẽ tập trung xây dựng một cầu qua sông Thái Bình để thông sang Mỹ Văn- Hải Dương tại Kênh Vàng (nối với đường 183).

8. Đường tỉnh 282 (ĐT282).
- Chiều dài tuyến: 30Km.

- Điểm đầu tuyến: Keo.

- Điểm cuối tuyến: Cao Đức.
- Hướng tuyến: Theo hướng tuyến hiện tại.

- Quy mô xây dựng: 


Đoạn Km0 đến Km9+100 (Keo- Đông Côi) xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80Km/h; 4 làn xe (mặt đường rộng 4x3,5m= 15m).


Đoạn Km9+100 đến Km18 (Đông Côi- Đông Bình) xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80Km/h; 4 làn xe (mặt đường rộng 4x3,5m= 15m).


Đoạn Km18 đến Km30 (Đông Bình- Cao Đức) xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc 80 Km/h, 2 làn xe (2x3,75m+2x2m=11,5m);
9. Đường tỉnh 283 (ĐT283).


- Chiều dài tuyến: 21,3Km;

- Điểm đầu: Km0- Thị trấn Hồ (Ngã tư Đông Côi);


- Điểm cuối: Km21+300 (Ngũ Thái)  (Kết nối sang Hưng Yên).

- Hướng tuyến: Xây dựng theo tuyến hiện tại.


- Quy mô:


Đoạn từ Ngã tư Đông Côi đến bờ đê sông Đuống (Km0 đến Km3+200): Xây dựng theo quy hoạch đường đô thị (2x6+10,5m= 22,5m);


Đoạn từ Hồ đến Bút Tháp (Km3+200 đến Km10+700): Theo quy mô đường cấp IV, vận tốc 60Km/h (phụ thuộc vào quy mô của tuyến đê sông Đuống do Sở NN&PTNT quản lý).


Đoạn từ Bút Tháp đến Dâu (Km10+700 đến Km14+100): Quy mô đường cấp III, vận tốc 80Km/h; 2 làn xe (2x3,75m+ 2x2m= 11,5m)

Đoạn Dâu-Ngũ Thái: : 2 làn xe (2x3,75m+ 2x2m= 11,5m)

10. Đường tỉnh 284 (ĐT284)

- Chiều dài tuyến: 18,0Km;


- Điểm đầu: Lãng Ngâm- Gia Bình (Giao với TL280);


- Điểm cuối: Thân Trai- Minh Tâm- Lương Tài  (Kết nối sang Hải Dương).


- Hướng tuyến: Xây dựng theo tuyến hiện tại có điều chỉnh cục bộ tại một số vị trí.


Điểm đầu tuyến mới cách vị trí đầu tuyến hiện tại khoảng 300m về phía Núi (ra ngoài khu dân cư) tuyến ưu tiên đi ngoài khu dân cư thuộc Lãng Ngâm, Đại Bái.


Đoạn từ Km12+900 đến Km13+300, điều chỉnh tuyến đi thẳng (địa phận xã Trung Chính)

- Quy mô xây dựng: Đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60-80Km/h; (2x3,75m+2x2m =11,5m). 

11. Đường tỉnh 285 (ĐT285)

- Chiều dài tuyến: 23,7Km;

- Điểm đầu: Tân Lập (Gia Bình);


- Điểm cuối: Lai Hạ (Lương Tài);


- Hướng tuyến: Tuyến đi theo tim hiện tại, có điều chỉnh tại một số vị trí cho thuận lợi giải phóng mặt bằng và yếu tố hình học khi nâng cấp.


- Quy mô xây dựng: Tiêu chuẩn thiết kế: Đạt tiêu chuẩn cấp III; 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60- 80Km/h (Mặt đường 2x3,75m+2x2m=11,5m);

12. Đường tỉnh 285B (ĐT285B) 
(Là tuyến YQ04 theo quy hoạch năm 2005, kéo dài sang Lương Tài)

- Chiều dài tuyến: 52,1 Km;

- Điểm đầu tuyến: Km1+700 (ĐT277) địa phận huyện Yên Phong. Tại khu vực xã Tam, Giang.

- Điểm cuối tuyến: Giao với ĐT281 (Km15+500- ĐT281 quy hoạch địa phận  xã Bình Định- Lương Tài)


- Hướng tuyến: 

Tại Km1+700 (ĐT277), địa phận xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tuyến chạy qua địa phận xã Đông Tiến đến xã Thụy Hòa, qua Vạn An (T.P Bắc Ninh), tuyến đi trùng với đường Kinh Dương Vương, vượt QL1A, đi vào đường trung tâm Khu đô thị Đại Kim, nối sang đường trung tâm của KCN Quế Võ III, nối sang đường biên ngoài của KCN Quế Võ II, kết nối vào dự án nối QL18 sang ĐT282 (Hiện đã chuẩn bị thi công), cắt ĐT282 tại Km27, tuyến qua đại phận xã An Thịnh, và giao với ĐT281 hiện tại tại lý trình Km19, giao với TL285 tại lý trình Km 21+500, giao với ĐT284 tại lý trình Km16, tuyến đi trên địa phận xã Phù Lương và kết thúc tại Km15+500- ĐT281 quy hoạch.

- Quy mô: 

Đoạn tuyến từ Km0 đến đường 282B xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp I, 6 làn xe theo hai chiều riêng biệt. (6m+7m+2m+22,5m+5m+22,5m+2m+7m+6m= 80m) bề rộng chỉ giới xây dựng 60m. 

Các đoạn còn lại đạt Tiêu chuẩn đường cấp I, vận tốc 80Km/h đến 100Km/h; 6 làn xe, hai chiều  có hai làn đường phụ song song.

 (5m+5,5m+1m+11,25m+3m+11,25m+1m+5,5m+5m= 48,5m).

13. Đường tỉnh 286 (ĐT286)

- Chiều dài: 18 Km.

- Điểm đầu: Bắc Ninh.

- Điểm cuối: Yên Phong (Đò lo).

- Hướng tuyến: Sử dụng tuyến hiện tại, có cải tạo từ lý trình Km2+000 đến Km4+300 (khu vực phường Vệ An- T.p Bắc Ninh), tại đoạn tuyến này điều chỉnh lại tim tuyến đi trùng với quy hoạch khu dân cư phường Vệ An mới và đảm bảo các yếu tố hình học phù hợp với vận tốc 80Km/h.

- Quy mô xây dựng: Tiêu chuẩn thiết kế: Cấp III, vận tốc 80Km/h, 2 làn xe tiêu chuẩn, (bề rộng mặt đường 2m+ 2x3,75m + 2m=11,5m)
14. Đường tỉnh 287 (ĐT287):

- Chiều dài tuyến: 29,7Km;
- Điểm đầu: Từ Sơn (giao với ĐT295B);
- Điểm cuối: Xã Quế Tân (Quế Võ) kết nối sang đường ĐT298 của tỉnh Bắc Giang.
- Hướng tuyến: Tuyến đi từ Từ Sơn, qua khu CN Đại Đồng Hoàn Sơn, giao với ĐT277 tại địa phận xã Phật Tích, cắt QL38 tại lý trình Km8+100, qua Yên Giả, Mộ Đạo, Việt Hùng, cắt QL18 tại lý trình Km11+900, tuyến đi vào đường biên của KCN Quế Võ III, đến địa phận xã Quế Tân, tuyến nối sang ĐT298 của tỉnh Bắc Giang.
- Quy mô xây dựng: Đến 2015 đạt tiêu chuẩn thiết kế: Cấp III, vận tốc 80Km/h, 2 làn xe tiêu chuẩn, (bề rộng mặt đường 2m+ 2x3,75m + 2m = 11,5m).
Định hướng đến 2030, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe, vận tốc 100-120Km/h
 (5m+5,5m+1m+11,25m+3m+11,25m+1m+5,5m+5m= 48,5m).
* Đến 2030 kéo dài tuyến từ Từ Sơn đến Yên Phong, cách đường 295 hiện tại khoảng 1Km về phía bắc, quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I, chiều rộng chỉ giới 50m.

15. Đường tỉnh 295 (ĐT295)
- Chiều dài tuyến: 12,0Km;

- Điểm đầu: Đông Xuyên (Km70+500);

- Điểm cuối: Từ Sơn (Km 82+500);

- Quy mô, hướng tuyến:

Hướng tuyến: Tuyến đi trùng với tuyến hiện tại.

Quy mô xây dựng: Tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị chính, thứ yếu.

Tiêu chuẩn thiết kế: Đường phố chính thứ yếu, tốc độ thiết kế 60Km/h (TCXDVN 104-2007), điều kiện xây dựng II;

Số làn xe: 4, chiều rộng mặt đường 15m, nền đường 17m.

16. Đường tỉnh 295B (ĐT295B)

- Chiều dài tuyến: 20,97Km;

- Điểm đầu: Cầu Đáp Cầu- Km136+600 (T.P Bắc Ninh) Kết nối với ĐT295B tỉnh Bắc Giang.
- Điểm cuối: Km156+650 (Địa phận Từ Sơn) kết nối sang Yên Viên- Hà Nội.

- Quy mô, hướng tuyến:

Hướng tuyến: Tuyến đi trùng với tuyến hiện tại.

Quy mô xây dựng: Tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Tiêu chuẩn thiết kế: Đường phố chính, loại I, tốc độ thiết kế 80Km/h (TCXDVN 104-2007), điều kiện xây dựng II;

Số làn xe: 6, chiều rộng mặt cắt ngang kiến nghị: 
50m= (5m+5,5m+2m+3x3,75m+2,5m+3x3,75m+2m+5,5m+5m).
b.3. Định hướng một số tuyến đường mới, kết nối một số tuyến đường huyện, thành phố, thị xã:

1. Đường tỉnh 295C (ĐT295C)

· Chiều dài tuyến: 20,3Km;
· Điểm đầu: Hòa Long (Đê sông Cầu);

· Điểm cuối: QL3 (Từ Sơn).

· Quy mô, hướng tuyến:

Hướng tuyến: Tuyến xây dựng chạy theo trục Đông- Tây, song song với ĐT295B, cách ĐT295B trung bình 1Km về phía bắc. Đặc điểm cụ thể là:


Quy mô xây dựng: Các đoạn đi chung với đường quy hoạch đô thị xây dựng theo tiêu chuẩn quy hoạch đô thị (không thấp tấp hơn quy mô đoạn ngoài đô thị), các đoạn chạy ngoài đô thị xây dựng theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật I, 6 làn xe, vận tốc 100-120Km/h.

 (5m+5,5m+1m+11,25m+3m+11,25m+1m+5,5m+5m= 48,5m)
Trong tương lai đề xuất kết nối sang QL37 tỉnh Bắc Giang tại địa bàn xã Bích Sơn, huyện Việt Yên).

2. Đường tỉnh 282B (ĐT282B)

- Chiều dài tuyến: 24,9Km;


- Điểm đầu: Nối với ĐT285B, tại lý trình Km34+500; địa phận xã Vạn Ninh.

- Điểm cuối: Kết thúc tại ĐT283, (Km11+500- vị trí đê nam kênh Bắc giao với ĐT283) địa phận xã Trí Quả, huyện Thuận Thành.

- Quy mô, hướng tuyến:

Hướng tuyến: Tuyến xây dựng chạy theo trục Đông- Tây, song song với ĐT282, cách ĐT282 trung bình 2,2Km về phía bắc. Đặc điểm cụ thể là:

Tuyến bắt đầu từ Nối với ĐT285B, tại lý trình Km34+500; địa phận xã Vạn Ninh. Tuyến nối và đi dọc bờ đê nam kênh Bắc, tuyến chạy qua địa phận hai huyện Gia Bình và Thuận Thành. Kết thúc tại lý trình KM11+500-ĐT283, (vị trí đê nam kênh Bắc giao với ĐT283) địa phận xã Trí Quả, huyện Thuận Thành

- Quy mô xây dựng: Đạt cấp kỹ thuật I; Hai chiều, mỗi chiều 4 làn xe, hai làn đường phụ song song.

 (5m+5,5m+1m+15m+3m+15m+1m+5,5m+5m= 56m).

b.4. Tổng quan các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh trong quy hoạch:
Định hướng quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030, sau khi thực hiện quy hoạch hoàn chỉnh, sẽ có các tuyến đường theo các hướng như sau:

1. Các tuyến đường trục hướng tâm (T.P Bắc Ninh)

Bao gồm các tuyến: 
- Quốc lộ: QL1A; QL18; QL38; VĐ4;
- Đường tỉnh: ĐT295B; ĐT295C; ĐT286; ĐT285B.
2. Các tuyến đường trục Đông- Tây:

- Quốc lộ: QL 1A; VĐ4;

- Đường tỉnh: ĐT295; ĐT295B; ĐT 295C; ĐT277B; ĐT287; ĐT278; ĐT281; ĐT282; ĐT282B; ĐT280

3. Các tuyến đường theo trục Bắc- Nam:

- Quốc lộ: QL18; QL38; VĐ4.

- Đường tỉnh: ĐT276; ĐT277; ĐT286; ĐT285; ĐT285B; ĐT284; ĐT283; ĐT295-ĐT287; ĐT280.
c. Định hướng quy hoạch giao cắt, đấu nối các tuyến đường

1. Nguyên tắc chung


Các vị trí giao cắt giữa các tuyến đường như: Giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, đường quốc lộ với quốc lộ, quốc lộ với đường tỉnh, đường tỉnh với đường tỉnh, đường huyện với đường tỉnh cần phải đảm bảo nguyên tắc:

· An toàn giao thông được đặt lên hàng đầu;
· Ít ảnh hưởng đến dòng phương tiện khi lưu thông;

· Nghiên cứu dự trữ quỹ đất hợp lý để sau này bố trí hệ thống cầu vượt cho người đi bộ.
2. Giao cắt với hệ thống đường sắt

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 2 hệ thống đường sắt chạy qua là: Tuyến Hà Nội- Lạng Sơn; tuyến Yên Viên- Hạ Long, trong đó tuyến Hà Nội- Lạng Sơn là tuyến lâu đời, tuyến Yên Viên Hạ Long là tuyến đang xây dựng, tuyến Yên Viên- Hạ Long cơ bản đã tính đến các giao cắt chung với hệ thống đường hiện có.


Đề xuất quy hoạch các giao cắt với hệ thống đường sắt như sau:

* Với tuyến Hà Nội- Lạng Sơn: Do chiều cao của đường sắt hiện tại không lớn so với cao độ quy hoạch nên khi các tuyến đường tỉnh quy hoạch mới chạy qua sử dụng hai phương án chính là giao chui với đường sắt và vượt trên đường sắt, trong đó ưu tiên xây dựng cầu vượt đường sắt.

* Với tuyến Yên Viên- Hạ Long: Sử dụng phương án giao chui với đường sắt là chính (hiện cơ bản đang thực hiện theo phương án này).
3. Giao cắt giữa các tuyến QL với QL và QL với Đường tỉnh:

- Định hướng quy hoạch các giao cắt giữa các tuyến quốc lộ cao tốc qua địa bàn tỉnh giao với các tuyến quốc lộ sử dụng các giao cắt liên thông lập thể.

- Giao cắt giữa các tuyến QL với tỉnh lộ hoặc giữa các tuyến tỉnh lộ tại một số vị trí sử dụng phương án liên thông lập thể (như đề xuất mục dưới). Ngoài các vị trí trên, các giao cắt trực tiếp sử dụng phương án giao bằng phải áp dụng phương án đảo xuyến phân luồng. Quy mô đảo chuyển hướng có bán kính tối thiểu là 15m.

- Giao cắt kết nối giữa các tuyến đường huyện, đô thị với các tuyến đường tỉnh, quốc lộ: Các điểm đấu nối phải cách nhau tối thiểu là 1.000m đối với đường tỉnh, 1.500m đối với đường quốc lộ. Khi đấu nối phải chọn giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đề xuất nghiên cứu hạn chế tốc độ, sử dụng hệ thống giảm tốc, tách làn cho phù hợp thực tiễn.
4. Quy hoạch các nút giao liên thông, lập thể.

 4.1. Nguyên tắc xây dựng:

- Trong tương lai, với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa như hiện nay, mật độ gia tăng các phương tiện tham gia giao thông lớn, hiện tượng ùn tắc giao thông có nguy có xảy ra, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, cần thiết phải xác định các vị trí trong tương lai có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Cần thiết phải có định hướng cụ thể các vị trí xây dựng các nút giao lập thể liên thông.

- Các vị trí dự kiến xây dựng nút giao liên thông lập thể phải có các yếu tố sau:

+ Là vị trí giao cắt giữa quốc lộ với quốc lộ hoặc đường tỉnh với quốc lộ, đường tỉnh với đường tỉnh.

+ Khoảng cách giữa các nút giao liên thông không nhỏ hơn 5Km;

+ Giao cắt giữa các đường tỉnh nằm trong khu vực trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị, nơi tương dự kiến có mật độ phương tiện tăng cao.
- Ngoài các vị trí giao cắt liên thông, các tuyến đường cao tốc, vành đai 4 khi cắt qua các tuyến quốc lộ, đường tỉnh nhất thiết phải xây dựng hệ thống cầu vượt.
- Các vị trí giao cắt giữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh áp dụng phương thức giao bằng, trực thông nhất thiết phải xây dựng đảo phân luồng giao thông, đảo tròn có bán kính tối thiểu là 15m.
4.2. Các vị trí xây dựng nút giao liên thông:

4.2.1 Nút giao liên thông trên Hệ thống đường quốc lộ:
- Quốc lộ 1A: Gồm các nút giao với các tuyến: ĐT277; ĐT276; QL18; QL38; QL18 cao tốc (Ghi chú: Các nút giao hiện đã được xây dựng).

- Quốc lộ 18 cao tốc: Gồm các nút giao đã được xây dựng: QL3 cao tốc; ĐT295; ĐT286.

Các nút giao đề xuất: QL38; VĐ4; ĐT 287; QL18 hiện tại.
- Quốc lộ 38: Gồm các nút giao: QL1A; QL18 cao tốc; ĐT282; VĐ4.

- Đường vành đai 4: Giao với ĐT276 (địa phận huyện Thuận Thành); giao cắt ĐT282 (địa phận huyện Thuận Thành).
4.2.2. Nút giao liên thông trên Hệ thống các tuyến đường tỉnh:
Ngoài các nút giao với tuyến quốc lộ được xây dựng, đề xuất xây dựng các nút giao sau:

	STT
	Đường tỉnh giao với

Đường tỉnh 
	Địa phận

	1
	ĐT277B
	ĐT276
	Tiên Du

	2
	ĐT276
	ĐT287
	Tiên Du

	3
	ĐT 287
	ĐT285B
	Quế Võ

	4
	ĐT281
	ĐT285B
	Lương Tài

	5
	ĐT282
	ĐT276
	Thuận Thành

	6
	ĐT282
	ĐT285B
	Gia Bình


d. Các vị trí mốc toạ độ cho các tuyến đường tỉnh:

(Sau khi được phê duyệt sẽ tiến hành xác định chính xác ngoài thực địa).
e. Các dạng mặt cắt ngang đường đề nghị áp dụng

(Kèm theo bản vẽ )

g. Quy hoạch các cầu vượt sông Đuống, Sông Cầu:

1. Nguyên tắc xây dựng:

Các công trình cầu vượt sông, kết nối giữa các tỉnh liền kề (Bắc Giang, Hải Dương) và kết nối nội tỉnh (cầu bắc qua sông Đuống), khi xây dựng phải đạt các yêu cầu sau:


Tải trọng thiết kế: HL93;


Động đất: Cấp 8;


Khổ cầu kể cả người đi bộ tối thiểu : 15m.


2. Các cầu quy hoạch mới:
	STT
	Tên cầu
	Thuộc đường
	Sông
	Chiều dài
	Địa phận

	1
	Đông Xuyên
	ĐT295
	Sông Cầu
	600
	Yên Phong

	2
	Quế Tân
	ĐT287
	Sông Cầu
	620
	Quế Võ

	3
	Phật Tích
	ĐT276
	Sông Đuống
	1.230
	TD-TT

	4
	Hoài Thượng
	VĐ IV
	Sông Đuống
	1.250
	T.Thành- QV

	5
	Vạn Ninh
	ĐT285B
	Sông Đuống
	1.550
	GB-QV

	6
	Kênh Vàng
	ĐT281
	Sông TB
	640
	L.Tài- H. Yên

	7
	Giang Sơn
	ĐT279
	Sông Đuống
	990
	Q.Võ- G. Bình


C. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, ĐƯỜNG NỘI KHU CÔNG NGHIỆP 
1. Các tuyến đường khu công nghiệp, đô thị mới:

- Định hướng Quy hoạch chi tiết các tuyến đường khu công nghiệp, đô thị mới do các địa phương, khu công nghiệp lập chi tiết theo phân cấp trên quan điểm nối với các tuyến đường tỉnh tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn. Quỹ đất giành cho giao thông đô thị đảm bảo 25% diện tích đất đô thị.
2. Định hướng quy hoạch đường huyện:


 Từng bước nâng cấp các tuyến trục chính của huyện, đến năm 2015 sẽ có từ 50-70% số Km được rải mặt đường nhựa và đến năm 2020 số còn lại được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng, vận tốc 60-đến 80Km/h, 2 làn xe (2x3,5+2x2m= 11m)
3. Đường giao thông liên xã:

- Định hướng xây dựng các tuyến đường liên xã đến 2015 đảm bảo các tuyến đường mới xây dựng đạt tiêu chuẩn từ cấp 5 đến cấp 4 đồng bằng, vận tốc 40-60Km/h, 2 làn xe (2x3,5m= 7m)..

- Đến 2015, đảm bảo 60% số tuyến đường được nâng cấp; đến 2020 đảm bảo 100% số tuyến đường xã được nâng cấp theo tiêu chuẩn trên.

 D. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HỆ THỐNG XE ĐIỆN NGẦM, XE ĐIỆN MỘT RAY, TẦM NHÌN 2030- 2050 

I. TỔNG QUÁT
1. Tàu điện ngầm
Tàu điện ngầm là hệ thống giao thông chở khách với tốc độ cao trên đường ray, nhiều lượt, nhiều chuyến trong ngày, vận chuyển lượng khách lớn, thuận tiện và thoải mái và thường có một phần lớn chiều dài tuyến đi ngầm dưới lòng đất.. Đa số các thành phố lớn trên thế giới đều có tàu điện ngầm.

Tốc độ chạy tàu điện ngầm nhanh có thể đạt 72km/h. Tàu điện ngầm rất thuận tiện và đảm bảo an toàn cho nguời đi lại. Mức độ tự động hoá quản lý của hệ thống tàu điện ngầm rất cao. Thường không có người kiểm soát vé trực tiếp mà chủ yếu là tự động hóa. Trong hệ thống tàu điện ngầm có các nhà ga, các hầm nối ga, v.v. với khoảng cách không lớn (khoảng từ 1 đến 1,5Km), khoảng cách giữa các ga đáp ứng cho người đi bộ tới ga gần nhất khoảng từ 10ph đến 15ph (với cự ly trung bình khoảng 500m). Thời gian giữa hai chuyến tàu điện ngầm từ 2 đến 5 phút, tùy theo mức độ và nhu cầu vận tải. Vốn đầu tư cho tàu điện ngầm là khá cao (khoảng 50-60triệu USD/1Km)
2. Tàu điện một ray (Monorail)
Tàu điện một ray là loại tàu điện chạy bằng bánh hơi (Monorail). Tàu chạy trên một đường ray, thực tế là tàu điện chạy trên cao, các toa tàu di chuyển trên hệ thống dầm bê tông đặt trên hàng cột đỡ rải dọc theo các con đường bộ đã có, không ồn. Khi đi lại bằng tàu một ray, từ trên cao ngắm nhìn không gian xung quanh cũng là một thú vị nhất là đi bên cạnh những nơi có di tích, danh lam thắng cảnh, khu phố cổ khu phố cũ. Tàu điện một ray có ưu điểm là giá thành xây dựng thấp (khoảng 8-10 triệu USD/1Km), tuy nhiên lưu lượng vận chuyển hành khách không lớn, vận tốc trung bình, đảm bảo gần như tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông.

II. DỰ BÁO


Dự báo đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, nhu cầu về xây dựng tàu điện ngầm nhìn chung là chưa thích hợp đối với Bắc Ninh, các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách (Xe buýt, tắc xi, phương tiện khác) đảm bảo được khối lượng vận tải hành khách trên địa bàn). Tuy nhiên đánh giá thực trạng phát triển tại các thành phố lớn hiện tại (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), việc triển khai xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và tàu điện một ray là hết sức cấp bách, tuy nhiên gặp rất nhiều phó khăn do không có mặt bằng thi công, hoặc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm sẽ ảnh hưởng đến các công trình trên mặt đất. Lý do cơ bản là đường tàu điện ngầm cần phải có hướng tuyến đảm bảo và hệ thống nhà ga liên hoàn. Do vậy vấn đề đặt ra là cần thiết phải có định hướng chiến lược lâu dài cho hệ thống tàu điện ngầm sau này.

III. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

a. Nguyên tắc chung


- Tàu điện ngầm được xây dựng dựa trên nhu cầu về vận chuyển hành khách lớn. Kết nối giữa các đô thị (thị trấn, Thành phố, Khu công nghiệp tập trung)
 có tốc độ phát triển cao.

- Các tuyến đường tàu điện ngầm, tàu điện một ray định hướng xây dựng theo các trục đường hướng tâm (trung tâm là thành phố Bắc Ninh).

- Các tuyến đường tàu điện ngầm xây dựng nằm bên dưới tuyến đường bộ hiện tại đủ đảm bảo các yếu tố hình học, ít ảnh hưởng đến các công trình bên trên.


b. Định hướng các tuyến đường tàu điện ngầm, tàu điện một ray

Đường tàu điện ngầm
Qua xem xét thấy các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh thấy cơ bản tuyến đường tương đối thẳng, góc chuyển hướng không lớn, mặt cắt ngang đường tương đối rộng, có hành lang giao thông được quản lý tương đối chặt chẽ, lại đi qua nhiều khu vực, đô thị có mật độ dân cư đông đúc, yêu cầu đi lại cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tốc độ xe điện ngầm, do vậy xây dựng các tuyến xe điện ngầm đi dưới các tuyến quốc lộ hiện tại là phù hợp.


b.1. Tuyến số 1: Kết nối Bắc Ninh- (Yên Viên) Hà Nội, tuyến có chiều dài 21Km. 

Đặc điểm: Tuyến chạy dọc theo ĐT295B, trên địa phận thành phố Bắc Ninh tuyến đi theo đường Lê Thái Tổ, Lý Thái Tổ và kết thúc tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.


Các ga dự kiến: Ga đầu mối: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc; Ga Yên Viên.


Các ga trung gian: Ngã 6, thành phố Bắc Ninh; QL38; Võ Cường; Xuân Ổ A; Xuân Ổ B (giáp với Lim); Chợ đầu mối Lim;  Duệ Đông; Nội Duệ; KCN Tiên Sơn; Viềng; Xuân Thụ; HANAKA; Đình Bảng; Chùa Dận; Địa phận Hà Nội.


b.2. Tuyến số 2: Bắc Ninh- Quế Võ; Chiều dài tuyến khoảng 16Km

Đặc điểm: Tuyến chạy dọc theo QL18, trên địa phận thành phố Bắc Ninh tuyến đi theo đường Trần Hưng Đạo, có điểm đầu giao với tuyến số 1 tại Ngã 6 và kết thúc tại Việt Hùng- Quế Võ.


Các ga dự kiến: Ga đầu mối: Ngã 6- TP Bắc Ninh; Ga cuối: Việt Hùng- Quế Võ. .


Các ga trung gian: Đại Phúc; Nút giao QL18; Cầu Ngà; Nhà máy kính nổi; Phương Liễu; Phượng Mao; Mao Trung; Phố Mới 1; Phố mới 2; Nghiêm Xá.

b.3. Tuyến số 3: Bắc Ninh- Thuận Thành; Chiều dài tuyến khoảng 16Km


Đặc điểm: Tuyến chạy dọc theo QL38, trên địa phận thành phố Bắc Ninh tuyến đi theo đường Nguyễn Trãi. Ga đầu tuyến tại Vườn hoa Bắc Ninh, Ga cuối tại Đông Côi.

Các ga trung gian: Nguyễn Cao; Lý Thái Tổ; Bồ Sơn (bệnh viện Bắc Ninh; Khắc Niệm; ĐABACO; Và; Hương Vân; Chầm; Chi Hồ; Hồ (Thị trấn Hồ); Song Hồ; Đông Côi.

Đường tàu điện một ray


Do năng lực vận tải của đường tàu điện một ray không cao bằng tàu điện ngầm, hệ thống tàu điện một ray tốc độ không lớn, chi phí đầu tư không cao, chạy trên không, bến đỗ, dừng đơn giản. Đề xuất hệ thống này sẽ áp dụng cho các tuyến đường ngang, kết nối chung các khu đô thị, công nghiệp mới. Đề xuất các tuyến như sau:

b.4. Tuyến số 4: Tuyến chạy dọc theo đường ĐT287, Ga đầu tại Từ Sơn (giao với ĐT295B); Ga cuối: Việt Hùng- Quế Võ.

Các Ga trung gian: Tùy điều kiện cụ thể sẽ bố trí ga trung gian cho phù hợp (Do các ga của đường xe điện một ray tương đối đơn giản).

b.5. Tuyến số 5: Tuyến đi theo đường 285B quy hoạch (Kết nối các khu đô thị công nghiệp Yên Phong; Đại Kim; Quế Võ II; Quế Võ III).

E. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÁI XE
1. Các cơ sở đào tạo hiện có:

1.1. Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới Bắc Ninh:

1.2. Trường trung cấp nghề Âu Lạc:
1.3. Trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà:
1.4. Trường trung cấp nghề Thuận Thành:
1.5. Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô:
1.6. Trung tâm dạy nghề Quân khu I:
Đánh giá chung:

* Tổng năng lực đào tạo lái xe hạng A1: 1.200 người/khóa/ 7 ngày.
- Một năm đào tạo lái xe hạng A1 là 365/7x1.200x70% = 43.000 học viên

* Tổng năng lực đào tạo lái xe hạng B trở lên: 4.480/3 tháng/khóa.

Một năm đào tạo số lượng là: 4.480x4= 17.920 người.

2. Cơ sở sát hạch lái xe:

Hiện có 1 cơ sở sát hạch lái xe ô tô loại II là Trường trung cấp nghề Âu Lạc đang hoạt động.
Trong thời gian tới sẽ có tiếp 2 cơ sở sát hạch loại II đi vào hoạt động là Cơ sở sát hạch đặt tại Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà đặt tại thị xã Từ Sơn và Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô đặt tại Lương Tài đi vào hoạt động
3. Định hướng quy hoạch các trường đào tạo lái xe và sát hạch lái xe

Dự báo nhu cầu đào tạo:


Hạng A1: Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 19.000 người đủ tuổi có nhu cầu đào tạo lái xe hạng A1, số lượng công nhân tỉnh ngoài, lưu học sinh về học tại Bắc Ninh ước khoảng 7.000 người. Số nơi khác về Bắc Ninh đào tạo chiếm khoảng 3.000 người (bao gồm địa bàn các tỉnh lân cận: Hưng Yên; Hải dương; Hà Nội, Bắc Giang.v.v.); Số tại Bắc ninh chuyển đi nơi khác đào tạo chiếm khoảng 2.000 người., nhu cầu đào tạo dự báo tăng khoảng 1,15%/năm.

Hạng B trở lên: Năm 2009, kết quả cấp GPLX hạng B trở lên là 9.282 chiếc/ năm, dự báo trong năm 2010, sẽ có 9.500 giấy phép lái xe được cấp mới, dự báo số lương GPLX được cấp mới tăng khoảng 5%/năm.
Qua kết quả dự báo cho ta thấy:
- Về các cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 thì cơ bản đến 2030 vẫn đáp ứng được nhu cầu phát triển.

- Về các cơ sở đào tạo lái xe hạng B trở lên, các cơ sở hiện tại đáp ứng được trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, từ 2020 trở đi sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tăng lưu lượng tại các cơ sở đào tạo sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.
G. QUY HOẠCH HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN 
 
1. Các cơ sở đăng kiểm phương tiện hiện có.


Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hai cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, một Cơ sở đặt tại thành phố Bắc Ninh và một cơ sở đặt trên địa bàn thị xã Từ Sơn, năng lực đăng kiểm của mỗi trạm là 45 xe/ngày (10.800xe/năm), hai cơ sở có năng lực đảm bảo 21.600xe/năm. Đáp ứng phục vụ đủ nhu cầu đăng kiểm các phương tiện vận tải thủy nội địa. 

2. Dự báo nhu cầu đăng kiểm phương tiện

a. Tình hình thực hiện đăng kiểm qua các năm:

 (số liệu của Trung tâm đăng kiểm phương tiện cung cấp)

	Năm


	Phương tiện thuộc tỉnh quản lý
	Phương tiện kiểm định

	
	Số lượng  (chiếc)
	Tốc độ gia tăng (%)
	Số lượt kiểm định (lượt)
	Tốc độ gia tăng (%)

	2006
	6 271
	9
	8 542
	11,4

	2007
	7 493
	12,2
	9 117
	10,7

	2008
	8 991
	13
	10 796
	11,8

	2009
	10 159
	13,5
	13 744
	12,7

	KH 2010
	11. 170
	11
	15 500
	12,8


Số phương tiện tập trung tại các huyện tính đến năm 2009 như sau:
	Huyện
	Số lượng (chiếc)
	Huyện
	Số lượng (chiếc)

	- Từ Sơn
	1 653
	- Gia Bình
	653

	- Tiên Du
	1.425
	- Lương Tài
	585

	- Yên Phong
	855
	- Quế Võ
	975

	- Thuận Thành
	925
	- TP Bắc Ninh
	3.088


Đánh giá chung:

- Số lượt phương tiện có nhu cầu đăng kiểm cao hơn số lượng phương tiện hiện có trên địa bàn khoảng 25%
- Tốc độ gia tăng số lượt kiểm định trung bình khoảng 11%.
- Số lượng phương tiện hiện có tập trung nhiều tại 3 địa bàn: Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du (6.166 chiếc chiếm tỷ trọng 72%).

b. Dự báo tốc độ gia tăng nhu cầu kiểm định:

- Cơ sở dự báo: 

Căn cứ vào mức độ gia tăng trung bình hàng năm của phương tiện trên địa bàn.

Căn cứ dự báo tình hình các phương tiện từ tỉnh ngoài vào Bắc Ninh kiểm định.

Tốc độ gia tăng các phương tiện kiểm định trung bình là : (25+11)/2 = 18%/năm.

Qua kết quả dự báo trên, với hai dây chuyền kiểm định tại hai khu vực của tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu kiểm định và tốc độ gia tăng phương tiện của tỉnh đến năm 2014. Từ năm 2015 cần thiết phải mở rộng và xây dựng Trung tâm đăng kiểm mới.
3. Quy hoạch Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới giao thông

1. Mở rộng các trung tâm hiện có:

- Nâng công xuất dây chuyển kiểm định của địa bàn Bắc Ninh lên 15.000xe/năm;

- Nâng công xuất của dây chuyền kiểm định phương tiện Từ Sơn lên 25.000 xe/năm.

2. Xây dựng mới:
Đề xuất xây dựng mới Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới tại Huyện Thuận Thành với quy mô công xuất 24.000xe/năm. 

Địa điểm: Trạm Lộ. Diện tích khoảng 30.000m2 đất. 

PHẦN III

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ.

I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN:
2. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Kinh phí đầu tư cho ngành giao thông vận tải xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường tỉnh, các bến xe tính đến hết năm 2020 là: 

+ Các tuyến đường tỉnh: 



       8.338,2 tỷ.
+ Các tuyến chuyển địa phương quản lý: 


570,0 tỷ
+ Cầu trên Tỉnh Lộ:




      2.727,0 tỷ.

+ Bến xe:


  
   


115,0 tỷ;
+ Vốn xây dựng Trung tâm đăng kiểm


  40,0 tỷ
Tổng kinh phí đầu tư: 
        


   11.785,2 tỷ đồng
3. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

Kinh phí đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015 dự kiến là 5.965,1 tỷ đồng;

Kinh phí đầu tư giai đoạn 2015 đến 2020 dự kiến là 5.161,1 tỷ đồng;


(Số kinh phí trên là ước tính khi phân làm 2 giai đoạn)
Ghi chú: Hai cầu: Cầu Đông Xuyên (ĐT295) và cầu Quế Tân (ĐT287) đi Bắc Giang theo thỏa thuận sẽ do tỉnh Bắc Giang đầu tư, hiện cầu Quế Tân đang xây dựng.

PHẦN IV

MÔI TRƯỜNG, CẢNH QUAN, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

I.  MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN

Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải đến 2020 cần hết sức lưu ý đến vấn đề môi trường:

1. Về phát triển hạ tầng kỹ thuật: 

- Trong khi xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt mới, nâng cấp các tuyến đường hiện có đòi hỏi phải giải phóng mặt bằng rất lớn do vậy cần có chế độ đãi ngộ với những người làm nghề nông đơn thuần khi bị thu hồi đất để xây dựng công trình. 

- Các dự án đầu tư xây dựng khi đi qua hặc gần các khu di tích lịch sử, văn hoá nhằm đáp ứng cho phát triển du lịch cũng cần hết sức chú ý đến việc bảo tồn và giữ gìn những di tích văn hoá lịch sử để lại. Kiên quyết không xâm phạm đến các khi di tích lịch sử văn hoá vốn là những nét văn hoá điển hình của quê hương.

- Việc xây dựng các công trình cầu, cống cần lưu ý đến vấn đề tác động của thay đổi dòng chảy khi xây dựng xong công trình, tránh làm ảnh hưởng đến những hệ sinh thái hiện có. Không ảnh hưởng đến tưới, tiêu nước hiện có.
- Việc nạo vét các dòng sông khai thông dòng chảy, không được làm ảnh hưởng đến môi trường dòng nước.

- Trong khi xây dựng các tuyến đường mới, cần nghiên cứu các biện pháp mở rộng như có thể tạo ra một hành lang giao thông đủ rộng để có thể trồng cây xanh dọc theo tuyến đường, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của tuyến đường.

- Các tuyến đường mới mở đề xuất nghiên cứu giải pháp thiết kế cắt ngang đường theo quy mô mặt cắt có hai làn đường phụ để cho các phương tiện cơ giới nhỏ và xe buýt cho tương lai phát triển, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

2. Về vận tải:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát kiên quyết không cho lưu hành những phương tiện đã quá cũ nát, thải ra một lượng khí thải lớn làm ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ tai nạn giao thông cao.
- Dự báo lưu lượng tham gia giao thông sẽ tăng đột biến trong thời gian tới, có thể gấp 2 lần đến 2010 và 8 lần hiện nay đến 2020. Cần thiết kiểm soát chặt chẽ chất lượng phương tiện khi lưu thông.
II. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT


1. Nhu cầu đất xây dựng các tuyến đường tỉnh

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT CHIẾM DỤNG

	STT
	Số hiệu

 
	Chiều dài

(Km)
	Đã nâng

cấp
	Còn lại

Km
	Quy mô
	Chiều rộng 

đường
	Chiều cao đắp

TB (m)
	Chiều rộng 

nền (m)
	Nhu cầu

SDĐ (m2)

	I
	Các tuyến đường hiện có 

 
	 
	
	
	
	

	II
	Các tuyến dự kiến mới
	 
	 
	
	
	

	III
	Một số tuyến XD chuyển địa phương quản lý
 
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	    8.071.050,00 


2. Nhu cầu sử dụng đất cho bến xe, cảng sông, cảng ICD
2.1 Cảng sông
	TT
	Tên cảng
	Địa điểm
	Chức năng
	Quy mô
(ha)

	1
	Cảng Thị cầu
	T.X Bắc ninh
	Hàng hóa+ Du lịch
	3,0

	2
	Cảng Hồ
	T. Thành
	Hàng hóa
	6,0

	3
	Cảng Đức Long
	Quế Võ
	Hàng hóa
	10,0

	4
	Cảng Cung Kiệm
	Quế Võ
	Hàng hóa
	6,0

	5
	Cảng Cao đức
	Gia Bình
	Hàng hóa
	3,0

	6
	Cảng Kênh Vàng
	Lương tài
	Hàng hóa
	3,0

	7
	Cảng Đông Xuyên
	Yên Phong
	Hàng hóa
	3,0

	8
	Phật Tích
	Tiên Du
	Du lịch
	4,0

	
	Cộng
	
	
	37,0


2.2.  Bến xe:

	TT
	Tên bến
	Địa điểm
	Quy mô 
(ha)

	1
	B. xe buýt Bắc ninh
	T.X Bắc ninh
	0,5

	2
	B. xe khách Bắc ninh
	T.X Bắc ninh
	3,0

	3
	Huyện Lương tài
	Lương tài
	2,0

	4
	Huyện Thuận thành
	Hồ
	3,0

	5
	Huyện Quế Võ
	Phố Mới
	3,0

	6
	Huyện Yên phong
	Chờ
	3,0

	7
	Huyện Từ Sơn
	Từ Sơn
	2,0

	8
	Huyên Tiên Du
	Lim
	2,0

	9
	B. xe KCN Tiên sơn
	Tương Giang
	3,5

	
	Cộng
	
	22,0


2.3. Cảng ICD:

	Số

TT
	Tên cảng
	Địa điểm
	Quy mô (ha)

	I
	Cảng hiện có theo QH
	
	

	1
	Cảng ICD Bắc Ninh 1
	KCN Quế Võ
	10,0

	II
	Cảng dự kiến
	
	

	1
	Cảng ICD Châu Cầu
	Quế Võ
	25,0

	2
	Cảng Đông Phong
	KCN Yên phong
	15,0

	3
	Cảng ICD Bắc Ninh 2
	Phú Lâm- Võ Cường
	35,0

	
	Cộng
	
	85,0


Tổng nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình hạ tầng giao thông là : 954,1Ha      

Trong đó: 
Cho xây dựng đường bộ là      

807,1 Ha;

Cho xây dựng bến xe là 


   22,0 Ha;

Cho xây dựng cảng sông là 

   37,0 Ha;

Cho xây dựng cảng ICD là 

   85,0 Ha..
Cho xây dựng Trung tâm ĐK

     3,0 Ha.
PHẦN V

CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
I. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH
Đề xuất giải pháp quản lý như sau:

- Hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo tính kết nối chung với các tỉnh bạn và nội tỉnh.

- Quy hoạch phát triển các khu dân cư, đô thị không sử dụng vào chỉ giới quy hoạch xây dựng các tuyến đường sau này. Các quy hoạch xây dựng phải có giải pháp thiết kế đồng bộ với quy hoạch của giao thông.

- Quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới nơi có các tuyến đường dự kiến phải triệt để tuân thủ quy hoạch giao thông. Thực hiện xây dựng hệ thống đường gom dọc tuyến quy hoạch khi xây dựng khu dân cư, đô thị mới. 

- Các vị trí dự kiến xây dựng nút giao liên thông cần thiết phải để dành quỹ đất đủ đảm bảo cho xây dựng nút giao (tính từ tâm nút giao ra mỗi hướng đảm bảo khoảng cách là 300m).
- Các tuyến đường do Trung ương quản lý hiện đang trong quy hoạch đã được duyệt, khi tiến hành triển khai xây dựng, phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch giao thông của tỉnh. Hệ thống đường gom dân sinh và các nút giao quy hoạch phải được xây dựng đồng bộ khi xây dựng các tuyến đường này.
II. THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Huy động vốn đầu tư:

1. Từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm:

Dự báo mức tăng thu ngân sách hàng năm là 1.000,0 tỷ đồng, đến năm 2020 thu ngân sách là 13.500,0 tỷ đồng. Đề nghị hàng năm huy động khoảng từ 7- 10% kinh phí từ thu ngân sách. Trong 10 năm nguồn vốn huy động là 9.100,0 tỷ đồng. (hiện tại vốn đầu tư cho các công trình giao thông hàng năm đã xấp xỉ khoảng 10% thu ngân sách trên địa bàn).

2. Từ nguồn vốn ứng trước của các nhà đầu tư (Thực hiện theo hình thức BT) khoảng 1.781,2 tỷ đồng.

3. Huy động từ các nguồn vốn khác của Chính phủ như vốn trái phiếu, vốn viện trợ .v.v. khoảng 250,0 tỷ đồng.

2. Nguồn nhân lực
3. Thực hiện Quy định hành lang bảo vệ đường bộ.


Dự kiến quy định hành lang bảo vệ đường bộ và chỉ giới xây dựng cho các tuyến đường như sau:
QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI BẢO VỆ ĐUỜNG VÀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
(Tính từ tim đường ra mỗi bên)
	STT
	Số hiệu
	Chiều dài

(Km)
	Quy mô
	Chiều rộng 
	Chiều cao đắp

TB (m)
	Chiều rộng 

nền đường

(mét)
	Quy định hành lang

BV.Đường

(mét)

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các tuyến đường hiện có
 
	 
	 
	 

	1
	ĐT 276
	26,6
	Cấp I
	56
	          1,5 
	58,5
	               40,0 

	2
	ĐT 277
	23,8
	Cấp I
	35
	          1,5 
	39,5
	               40,0 

	3
	ĐT 278
	7,8
	Cấp I
	35
	          1,5 
	39,5
	               40,0 

	4
	ĐT 279
	27,0
	Cấp I
	22,5
	          1,5 
	27
	               25,0 

	5
	ĐT 280
	17,2
	Cấp I
	35
	          1,5 
	39,5
	               40,0 

	6
	ĐT 281
	29,7
	Cấp III
	17
	          1,5 
	21,5
	               25,0 

	7
	ĐT 282
	          6,0 
	Cấp II;III
	13
	          1,5 
	17,5
	               25,0 

	8
	ĐT 283
	11,8
	Cấp III
	17
	          1,5 
	21,5
	               25,0 

	9
	ĐT 284
	18,0
	Cấp III
	13
	          1,5 
	17,5
	               25,0 

	10
	ĐT 285
	23,7
	Cấp III
	13
	          1,5 
	17,5
	               25,0 

	11
	ĐT 286
	        18,0 
	Cấp III
	13
	          1,5 
	17,5
	               25,0 

	12
	ĐT 287
	29,7
	Cấp I
	48,5
	          1,5 
	51
	               40,0 

	13
	ĐT295B
	20,1
	Cấp I (ĐT)
	50
	          1,5 
	54,5
	               40,0 

	II
	Các tuyến dự kiến mới
	
	
	 

	1
	ĐT285B
	52,1
	Cấp I
	80
	          1,5 
	84,5
	               60,0 

	2
	ĐT277B
	16,3
	Cấp I
	48,5
	          1,5 
	51
	               40,0 

	3
	ĐT295C
	20,3
	Cấp I
	48,5
	          1,5 
	51
	               40,0 

	4
	ĐT282B
	24,9
	Cấp I
	56
	          1,5 
	58,5
	               40,0 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Một số tuyến XD chuyển địa phương quản lý 
 
	 

	1
	ĐT276
	24,5
	Cấp IV
	9
	          1,5 
	13,5
	               20,0 

	2
	ĐT277
	6,7
	Cấp III
	9
	          1,5 
	13,5
	               20,0 

	3
	ĐT278
	6,8
	CấpIV
	9
	          1,5 
	13,5
	               20,0 


4. Thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông
- Phân định rõ nhiệm vụ của từng địa phương, các cấp chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương và bảo vệ công trình giao thông.

- Quản lý chặt chẽ quy hoạch hạ tầng giao thông, quản lý chặt chẽ chất lượng các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn.

- Giáo dục đi đôi với sử phạt nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiến tới sử dụng hệ thống theo rõi thông minh để quản lý phưong tiện tham gia giao thông.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Khi tiến hành triển khai các dự án: QL18 cao tốc; Tuyến đường vành đai 4 (VĐ4) qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, đề nghị triển khai xây dựng đồng bộ các nút giao liên thông với các tuyến quốc lộ và các tuyến tỉnh lộ theo quy hoạch (bao gồm các tuyến hiện có và các tuyến hiện trong quy hoạch được duyệt).

- Điều chỉnh hướng tuyến VĐ4 đoạn đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh cho phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải của địa phương.


- Xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường kết nối với hệ thống đường bộ hiện có để nâng cao khả năng khai thác của tuyến đường sắt.


- Cải tạo, chỉnh trang các ga hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn cho phù hợp với cảnh quan đô thị.


- Nghiên cứu dịch chuyển hệ thống đường sắt tuyến Hà Nội – Lạng Sơn về phía bắc khoảng 2Km(chạy song song với tuyến 295C dự kiến).


- Chỉ đạo Cục đường sông Việt Nam tiến hành nạo vét, chỉnh trị lòng sông hệ thống sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh: Sông Cầu, Sông Đuống; Sông Thái Bình để nâng cao năng lực khai thác các tuyến đường sông hiện có, tăng cường nạo vét luồng lạch, nhằm nâng cao khả năng khai thác các tuyến đường sông, đưa tàu có trọng tải cao vào các cảng sông thuận lợi, đáp ứng được các tàu có trọng tải lớn ra vào tàu cỡ khoảng 3000T (với mớn nước cho phép tối đa của các phương tiện vận tải thuỷ của Sông Đuống là 2m và sông Cầu là 1,5 m khi mùa nước kiệt). 
CÁC DẠNG CÁC NGANG ĐIỂN HÌNH
(Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 104: 2007, Tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054-2005). 

1. Cắt ngang cho các tuyến xây dựng mới không qua khu dân cư (ĐT287; ĐT281; ĐT277; ĐT 295C; ĐT285B đoạn Gia Bình đến Lương Tài)
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2. Cắt ngang cho các tuyến: ĐT276; ĐT 282B.
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3. Cắt ngang cho tuyến ĐT285B đoạn Yên Phong- Quế Võ
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4. Cắt ngang áp dụng cho các tuyến ngoài đô thị giai đoạn 2010 đến 2015.

[image: image4.jpg]CAT NGANG PUONG NGOAI DO THI

[

Pwdng cép lll, 2 1an xe, V=80Km/h

& = = B

im

2m +2x3,75m + 2m = 11,0m

im

13,0 m





5. Cắt ngang áp dụng cho các tuyến qua khu dân cư hiện tại xác định là tuyến phố chính đô thị thứ yếu

[image: image5.jpg]i DUONG PHO CHINH DO TH| THU YEU R i
(AP DUNG CHO CAC DOAN QUA KHU DAN CU’ HIEN TAI KHONG €O
DIEU KIEN MO RONG THEM)

ar%g%%g%wa

5m 1,5m+ 4x3,5m + 1,5m =17m 5m

27,0m





6. Cắt ngang áp dụng cho các tuyến qua khu dân cư hiện tại xác định là tuyến phố chính đô thị chủ yếu (không có điều kiện mở rộng thêm)
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